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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Pháp luật không nghiêm cấm hành vi
A. tàng trữ ma túy.                                 B. tổ chức bài bạc.
C. tổ chức mại dâm.                               D. xuất khẩu lao động.
Câu 2. Pháp luật nghiêm cấm lôi kéo trẻ em
A. tham gia vào các hoạt động vui chơi lành mạnh.
B. học tập theo những tấm gương tiêu biểu.
C. sử dụng các văn hoá phẩm đồi truỵ.
D. vui chơi, giải trí lành mạnh.
Câu 3. Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Chị T rủ rê chị M tham gia vào đường dây mại dâm.
B. Ông Z bao che cho con trai mình khi có hành vi trộm cắp.
C. Bà H tổ chức hoạt động “ bói toán” tại địa phương.
D. Tập thể lớp 7E tham gia lớp học về phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 4. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.
D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 5. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bố mẹ có quyền và nghĩa vụ:
A. bênh vực con trong mọi trường hợp.
B. đáp ứng mọi nhu cầu của con về vật chất. 
C. thoả mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con.
D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. 
Câu 6. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi nào dưới đây của con, cháu đối với ông bà, bố mẹ? 
A. Yêu quý, kính trọng.                            B. Chăm sóc, phụng dưỡng. 
C. Hỏi han, động viên.                              D. Ngược đãi, xúc phạm. 
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của gia đình đối với mỗi người?
A. Là mái ấm yêu thương.
B. Là môi trường làm việc hiệu quả.
C. Là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách.
D. Là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.
Câu 8. Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Anh em như thể chân tay/ rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
B. Ăn quả nhớ kẻ t6rồng cây/ ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
C. Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
D. Đời người có một gang tay/ Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang.
Câu 9. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán ma túy.                                                B. Tổ chức mại dâm.
C. Đánh bài ăn tiền.                                                  D. Xuất khẩu lao động.
Câu 10. Chúng ta cần gọi đến đường dây nóng 111 khi
A. phát hiện hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em.  B. cần hỗ trợ đế chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
C. tố giác tội phạm về ma túy, cờ bạc.                   D. cần hỗ trợ cấp cứu y tế
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     Nêu trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội ?
Câu 2. ( 3,5 điểm)  
             Em hãy đọc bài viết sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
[bookmark: _GoBack]“Em Vũ Văn (19 tuổi) sinh viên Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng nổi bật về sự hiếu thảo đối với mẹ và bà ngoại. Từ khi Văn mới học lớp 8, mẹ em đã mắc bệnh ung thư, còn bà ngoại cũng đau ốm thường xuyên. Cuộc sống 3 bà cháu quanh năm khó khăn, thiếu thốn. Dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ em vẫn cố gắng đi làm tại một Cty tư nhân cách nhà 7km để có những đồng lương ít ỏi. Hằng ngày, ngoài giờ học, Văn tranh thủ đi phụ việc cho các hàng quán để kiếm tiền hỗ trợ mẹ trang trải chi phí gia đình. Nhiều lúc, em còn tranh thủ đi bắt ốc, hái rau để làm thức ăn cho cả nhà. Buổi tối, Văn thường học bài đến khoảng 22 giờ. Học xong, em vào giường xoa bóp một hồi lâu cho mẹ đỡ đau rồi mới đi ngủ. Ngày nào Văn cũng ân cần chuyện trò, hỏi han, động viên mẹ. Chàng sinh viên bách khoa cho biết, khi nói chuyện với em, mẹ cố gắng tỏ ra tươi cười, nhưng em biết mẹ đang đau lắm bởi theo lời bác sĩ, căn bệnh ung thư mà mẹ đang chống chọi đã đến giai đoạn nghiêm trọng. Mặt khác, Văn luôn nỗ lực học tập, các môn học đều đoạt điểm khá, giỏi, xuất sắc, năm nào cũng được nhà trường khen thưởng”. 
(vn/nhung-tam-guong-hieu-thao, ngày 14/06/2021)
a) Em có suy nghĩ gì về anh Vũ Văn qua bài viết trên?
b) Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10 dòng) nói lên cảm nghĩ của em về gia đình của mình ?
c) Là thành viên của gia đình, em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào?
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